
DANH SÁCH CÁC TỔ CHI TRẢ QUÀ
(Kèm theo Kế hoạch số:                 /KH-UBND 

ngày 31/8/2025 của UBND phường)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị

Nhiệm vụ Lực lượng phối 
hợp

1. Địa điểm Trưởng TH Chu Văn An ( Khu phố 1, khu phố Phước 
Vĩnh, khu phố Phước Sơn)

MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 
phường

1 Trần Thị Tuyết Phó trưởng Phòng VH 
– XH

Tổ trưởng Đ/c Nguyễn 
Tuấn Anh- 
Chuyên viên 

2 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng khu phố 1 Tổ phó

3 Hoàng Ngọc Liệu Trưởng khu phố Phước 
Sơn

Tổ phó

4 Trần Minh Hiền Trưởng khu phố Phước 
Vĩnh

Tổ phó

5 Mai Quỳnh Hương CV phòng KT, HT và 
ĐT

Thành viên

6 Trần Thị Thảo Ngọc VP. HĐNDUBND Thành viên

7 Nguyễn Hoài Duy Trung tâm Dịch vụ 
Tổng hợp

Thành viên

8 Trần Quốc Hoàn BT CT khu phố 1 Thành viên

9 Nguyễn Trường Sơn BT CT khu phố  Phước 
Sơn

Thành viên

10 Nguyễn Minh Hiến BT CT khu phố  Phước 
Vĩnh

Thành viên

11 Vũ Mạnh Khoa TBCTMT  khu phố 1 Thành viên

12 Trần Thị Ngọc Thu TBCTMT  khu phố 
Phước Sơn

Thành viên

13 Nguyễn Hồng Sơn TBCTMT  khu phố 
Phước Vĩnh

Thành viên



14 Võ Thành Long DQTT Thành viên

15 Cao Văn Tuấn Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố 1

Thành viên

16 Nguyễn Trọng Vũ Tổ viên tổ ANCS khu 
phố 1

Thành viên

17 Trần Đình Nhân Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố Phước 
Sơn

Thành viên

18 Phan Châu Tâm Tổ viên tổ ANCS khu 
phố  Phước 
Sơn

Thành viên

19 Trần Lương Thanh 
Nhãn

Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố Phước 
Vĩnh

Thành viên

20 Bùi Kim Đức Tổ viên tổ ANCS khu 
phố Phước 
Vĩnh

Thành viên

2. Địa điểm Công an phường Phước Bình ( Khu phố 2, khu phố 4, khu 
phố 5, khu phố 6, khu phố 7, khu phố Phước An)

MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 

phường

1 Nguyễn Hồng Thục 
Viên

CV Phòng VH – XH Tổ trưởng Đ/c Nguyễn Huy 
Thắng- 
PCT.UBMTTQV
N, Chủ tịch Hội 
Nông dân phường

2 Lê Thị Thanh Nga Bí thư kiểm Khu trưởng Tổ phó
3 Vũ Thanh Bính Trưởng khu phố 4 Tổ phó
4 Bùi Công Dũng Trưởng khu phố 5 Tổ phó
5 Lê Quang Dũng Trưởng khu phố 6 Tổ phó
6 Lê Văn Vinh Trưởng khu phố 7 Tổ phó
7 Phạm Văn Hải Bí thư khu phố Phước 

An
Tổ phó

8 Lê Thị Mai Bí thư khu phố 4 Thành viên
9 Lê Hữu Vinh Bí thư khu phố 5 Thành viên
10 Bùi Thanh Châu Bí thư khu phố 6 Thành viên
11 Nguyễn Hữu Nghiệm Bí thư CB khu phố 7 Thành viên
12 Trần Thị Tơ TBCTMT  khu phố 4 Thành viên
13 Lê Thị Sen TBCTMT  khu phố 5 Thành viên
14 Nguyễn Thị Quy TBCTMT  khu phố 6 Thành viên
15 Nguyễn Thị Nhung TBCTMT  khu phố 7 Thành viên



16 Trần Minh Trang TBCTMT  khu phố 
Phước An

Thành viên

17 Trần Đình Nghĩa DQTT Thành viên
18 Nguyễn Thị Kim Vân CV phòng KT, HT và 

ĐT
Thành viên

19 Lê Thị Giang VP. HĐNDUBND Thành viên
20 Trần Cỏn Lầm Trung tâm phục vụ HCC Thành viên
21

Vương Chí Đức 
Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố 4

Thành viên

22
Cao Văn Tâm Tổ viên tổ ANCS khu 

phố 4

Thành viên

23

Nguyễn Văn Châu 
Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố 5

Thành viên

24
Nguyễn Phi Thành Tổ viên tổ ANCS khu 

phố 5

Thành viên

25
Nguyễn Đình Trường Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố 6

Thành viên

26
Đinh Quang Dụng Tổ viên tổ ANCS khu 

phố 6

Thành viên

27
Nguyễn Thanh Hoàng Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố 7

Thành viên

28
Nguyễn Công Khanh Tổ viên tổ ANCS khu 

phố 7

Thành viên

3. Địa điểm Trường THCS Long Phước: Khu phố 3, khu phố 10, khu 
phố Long Phước, khu phố Phước Trung, khu phố Phước Hiệp

MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 
phường

1 Nguyễn Thị Tuyết 
Trinh

Trưởng phòng VH – 
XH

Tổ trưởng Đ/c Lê Huyền 
Trâm- Chuyên 
viên MTTQ 
phường

2 Nguyễn Văn Phước Trưởng khu phố 3 Tổ phó

3 Hồ Văn Vũ Trưởng khu phố 10 Tổ phó

4 Đoàn Tiến Tỉnh Trưởng khu phố Long 
Phước 

Tổ phó

5 Nguyễn Hòa Bình Trưởng khu phố Phước 
Trung

Tổ phó

6 Hoàng Trọng Thế Trưởng khu phố Phước 
Hiệp

Tổ phó

7 Trần Đình Hùng Bí thư CB khu phố 3 Thành viên



8 Dương Quốc Sinh Bí thư CB khu phố Long 
Phước

Thành viên

9 Trần Đức Vũ Bí thư CB khu phố 
Phước Trung

Thành viên

10 Lê Huyền Trâm Bí thư CB khu phố 
Phước Hiệp

Thành viên

11 Trần Văn Lót TBCTMT  khu phố 3 Thành viên
12 Nguyễn Tấn Hài TBCTMT  khu phố 10 Thành viên
13 Phan Văn Thanh TBCTMT  khu phố Long 

Phước
Thành viên

14 Trần Ngọc Sang TBCTMT  khu phố 
Phước Trung

Thành viên

15 Phạm Văn Mai TBCTMT  khu phố 
Phước Hiệp

Thành viên

16 Vũ Xuân Khiêm QDTT Thành viên
17 Nguyễn Minh Cảnh CV  Phòng KT, HT và 

ĐT
Thành viên

18 Mai Xuân Quyết CV Trung tâm Dịch vụ 
Tổng hợp

Thành viên

19 Vy Thanh Triều CV Phòng VH - XH Thành viên
20

Ngô Hùng Hải Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố 3

Thành viên

21

Đỗ Ngọc
Tổ viên tổ ANCS khu 

phố 3

Thành viên

22

Nguyễn Minh Tuấn
Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố 7

Thành viên

23
Nguyễn Đình Khải Tổ viên tổ ANCS khu 

phố 7

Thành viên

24

Hồ Văn Hà

Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố Long 
Phước

Thành viên

25
Nguyễn Hữu Thọ

Tổ viên tổ ANCS khu 
phố  Long 
Phước

Thành viên

26
Nguyễn Tấn Đoàn

Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố Phước 
Trung

Thành viên

27
Lê Văn Tài

Tổ viên tổ ANCS khu 
phố  Phước 
Trung

Thành viên



28
Nguyễn Tấn Phụng

Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố  Phước 
Hiệp

Thành viên

29
Danh Nhật Trường

Tổ viên tổ ANCS khu 
phố  Phước 
Hiệp

Thành viên

4. Địa điểm Trường TH Lê Hồng Phong: Khu phố 8, khu phố 9, khu 
phố Long Điền 1, khu phố Long Điền 1

MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 

phường

1 Nguyễn Thị Hồng 
Thủy

CV Phòng VH – XH Tổ trưởng Đ/c Nguyễn 
Quốc Trường 
Sơn- 
PCTUBMTTQ, 
Bí thư Đoàn TN 
phường

2 Trần Minh Nhật 
Thành

Trưởng khu phố 8 Tổ phó

3 Đinh Xuân Phong Trưởng khu phố 9 Tổ phó
4 Vũ Đình Tân Trưởng khu phố Long 

Điền 1
Tổ phó

5 Trần Ngọc Đoán Trưởng khu phố Long 
Điền 2

Tổ phó

6 Đinh Văn Thắng BTCB Khu phố 8 Thành viên
7 Phan Minh Phước BTCB Khu phố Long 

Điền 1
Thành viên

8 Trương Viết Phú BTCB Khu phố Long 
Điền 2

Thành viên

9 Nguyễn Thanh 
Phương

TBCTMT Khu phố 8 Thành viên

10 Hoàng Thị Hà TBCTMT Khu phố 9 Thành viên
11 Hoàng Biêng TBCTMT Khu phố Long 

Điền 1
Thành viên

12 Mai Văn Hảo TBCTMT Khu phố Long 
Điền 2

Thành viên

13
Bùi Vinh Hiển Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố 8

Thành viên

14

Nguyễn Đức Hùng
Tổ viên tổ ANCS khu 

phố  8

Thành viên

15
Nguyễn Đức Phục Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố 9

Thành viên

16 Lê Văn Tuấn Tổ viên tổ ANCS khu Thành viên



phố  9
17

Vũ Công Hoàn
Tổ trưởng tổ ANCS 

khu phố Long 
Điền 1

Thành viên

18
Vũ Đại Tướng Quân

Tổ viên tổ ANCS khu 
phố   Long 
Điền 1

Thành viên

19
Vũ Đức Trí

Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố  Long 
Điền 2

Thành viên

20
Lê Hoàng Lâm

Tổ viên tổ ANCS khu 
phố   Long 
Điền 2

Thành viên

21 Trương Võ Xuân CV  Phòng KT, HT và 
ĐT

Thành viên

22 Võ Thị Quỳnh Anh CV  Trng tâm PV HCC Thành viên
23 Nguyễn Thị Hoa VP. HĐNDUBND Thành viên
24 Nguyễn Đình Hiếu QDTT Thành viên
25 Nguyễn Mạnh Toàn QDTT Thành viên

Tổ 5: Đại điểm trường Tiểu học Long Giang: khu phố Bù Xiết, khu 
phố Nhơn Hoà 1, khu phố Nhơn Hoà 2, khu phố An Lương  

MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 
phường

1 Huỳnh Thị Phước 
Quyên

Chuyên viên phòng 
VHXH

Tổ trưởng Đ/c Nguyễn thị 
Diễm- chuyên 
viên UBMTTQ 
phường.

2 Nguyễn Tiến Thành Trưởng KP  Bù Xiết Tổ phó

3 Trần Quang Vinh Trưởng KP Nhơn Hòa 1 Tổ phó

4 Trần Văn Xanh Trưởng KP  Nhơn Hòa 2 Tổ phó

5 Thái Văn Vinh Trưởng KP An Lương Tổ phó

6 Trần Thị Hồng Thắm BTCB  KP An Lương Thành viên

7 Nguyễn Thị Kim Dung BTCB  KP Bù Xiết Thành viên

8 Dương Thị Lệ Thuỷ BTCB  KP Nhơn Hòa 1 Thành viên

9 Trịnh Trọng Tâm BTCB  KP Nhơn Hòa 2 Thành viên
10 Nguyễn Thành Nghĩa Tổ trưởng tổ bảo vệ Thành viên



ANTT KP Bù Xiết
11 Nguyễn Thoại Vũ Tổ viên tổ bảo vệ ANTT 

KP Bù Xiết
12 Nguyễn Hùng Tiến Tổ trưởng tổ bảo vệ 

ANTT KP An Lương
Thành viên

13 Thi Văn Ngọc Tổ viên tổ bảo vệ ANTT 
KP An Lương

14 Phạm thanh Dũng Tổ trưởng tổ bảo vệ 
ANTT KP Nhơn Hòa 1

Thành viên

15 Dương Công Hóa Tổ viên tổ bảo vệ ANTT 
KP Nhơn Hòa 1

16 Huỳnh Ngọc Hòa Tổ trưởng tổ bảo vệ 
ANTT KP Nhơn Hòa 2

Thành viên

17 Lê Thị Na CV p.TTDVHCC Thành viên
18 Nguyễn Thị Diễm Nhi CV P KT HT và ĐT Thành viên
19 Nguyễn Thị Thuyến CV. VP HĐND7UBND Thành viên

Tổ 6:  Địa điểm trường tiểu học, THCS Bình Minh:  khu phố Bình 
Điền, Sơn Hà 1, Sơn Hà 2, Phú Châu

MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 
phường

1 Phan Văn Tấn Anh Chuyên viên phòng 
VHXH

Tổ trưởng Đ/c Trần thị thu 
lành- CV 
UBMTTQ 
phường

2 Nguyễn Ngọc Oanh Trưởng KP BÌnh Điền Tổ phó
3 Mai Phạm Hưng BTCB-Trưởng KP Sơn 

Hà 1
Tổ phó

4 Trương Văn Nhiệm Trưởng KP Sơn Hà2 Tổ phó
5 Nguyễn Duy Hùng Trưởng KP Phú Châu Tổ phó
6 Nguyễn VĂn Hoàn BTCB kp  Bình Điền Thành viên
7 Nguyễn Xuân Phụng BTCB KP Sơn HÀ 2 Thành viên
8 Lê Ngọc Giàu BTCB KP Phú Châu Thành viên
9 Lê Văn Sơn Tổ trưởng tổ bảo vệ 

ANTT KP Bình Điền
Thành viên

10 Lê Thanh Thông Tổ viên tổ bảo vệ ANTT 
KP Bình Điền

Thành viên

11 Mai Phạm Giàu Tổ trưởng tổ bảo vệ 
ANTT KP Sơn HÀ 1

Thành viên

12 Nguyễn Võ Qunag 
Nhật

Tổ viên tổ bảo vệ ANTT 
KP Sơn Hà 1

13 Huỳnh Quang Mạnh Tổ trưởng tổ bảo vệ 
ANTT KP Sơn Hà 2

Thành viên

14 Phạm Minh Phước Tổ viên tổ bảo vệ ANTT 
KP Sơn Hà 2



15 Lê Văn HẢi Tổ trưởng tổ bảo vệ 
ANTT KP Phú Châu

Thành viên

16 Lại Thế hÙng Tổ viên tổ bảo vệ ANTT 
KP Phú Châu

17 Dương Thị Hồng Linh CV.PTTHCC Thành viên
18 Nguyễn Thị Thùy 

Trang
CV.TTDVTH Thành viên

7.  Địa điểm Nhà Văn hóa Bình Minh: Khu phố Bình Minh MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 
phường

1 Vũ Văn Thêm CV Phòng VH – XH Tổ trưởng Đ/c Nguyễn thị 
Kim Dung- 
chuyên viên 
UBMTTQ 
phường

2 Điểu Lý Hà Trưởng khu phố Bình 
Minh

Tổ phó

3 Lương Văn Bắc Bí thư chi bộ  khu phố 
Bình Minh

Thành viên

4 Điểu Dâu TBCTMT  khu phố 
Bình Minh

Thành viên

5

Điểu Tiên

Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố  Bình 
Minh

Thành viên

6

Nguyễn Văn Đặng

Tổ viên tổ ANCS khu 
phố    Bình 
Minh

Thành viên

7 Lê Thị Dung CV  Trng tâm PV HCC Thành viên
8 Trần Anh Đức Trung tâm Dịch vụ 

Tổng hợp
Thành viên

9 Nguyễn Trung Tính QDTTT Thành viên
10 Nguyễn Hữu Cường QDTT Thành viên

8.  Địa điểm Nhà Văn hóa Tập Đoàn 7: Khu phố Long Giang MTTQVN và các 
Hội đoàn thể 
phường

1 Hồ Thị Hạnh Chuyên viên phòng 
VHXH

Tổ trưởng Đ/c Hà thị Điêp- 
chuyên viên 
UBMTTQ 
phường

2 Điểu Phúc Trưởng khu phố Long 
Giag

Tổ phó

3 Điểu Phương BTCB khu phố Long 
Giang

Thành viên



4 Điểu Hiếu TBCTMT  khu phố Long 
Giang

Thành viên

5
Điểu Tan

Tổ trưởng tổ ANCS 
khu phố  Long 
Giang

Thành viên

6
Điểu Đức

Tổ viên tổ ANCS khu 
phố     Long 
Giang

Thành viên

7 Đoàn Phát Đạt Chuyên viên phòng 
VHXH

Thành viên

8 Phạm Thị Thùy Dung Cv  Trung tâm Dịch vụ 
Tổng hợp

Thành viên

9 Châu Phước Đạt QDTT Thành viên
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